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WAU NHAN VA TC HUONG DAN DUNG THUOC :
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất: A

CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
6A3 Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre ñ

Tên Thuốc: Drotacolic a

Dạng thuốc: viên nén ae
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Nồng độ, hàm lượng:
Drotaverin hydroclorid 40mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hóa dược
Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu
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BỘYTẾ

MẪU ĐĂNG KÝ VỈ THUỐC DROTACOLIC CUCQUẢNLÝDƯỢC

Thuốc bán theo đơn

Tiêu chuẩn:  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

_ DROTACOLIC SOK |.Tận dá-lÍ 104..24/7
 

 

| THANH PHAN:
|  Drotaverin hydroclorid 40 mg

| Tá dược: Lactose, tỉnh bột ngô, vang quinolin, talc, magnesi stearat vừa đủ I viên.

| DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.
| QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, mỗi vỉ I0 viên nén.

| Hộp I chai 100 viên nén.

| DƯỢCLỰC HỌC:

| Drotaverine là thuốc chống co thắt tác dụng trực tiếp tại cơ trơn. Nó không tác động đến hệ thần kinh

| tự động nên có thể dùng cho những bệnh nhân có chống chỉ định với loại giãn cơ có tác dung kháng

| cholinnhư bệnh nhân bị tăng nhãn áp hay phì đại tiên liệt tuyến.

Í DƯỢC ĐỘNG HỌC:
| ___ Thuốc hấp thu qua đường uống tương đương với đường tiêm. Gắn kết rất ít với protcin huyết tương.

| Chuyển hóa tại gan bằng hiện tượng slucurono kết hợp. Thuốc chủ yếu thảitrừqua nước tiểu. Thời gian

| ban hay: 16 gid.
| CHỈ ĐỊNH:
| - Các trường hợp co thắt dạ day— ru6t, hdi chting kích thích ruột.

- Cơn đau quặn mật và các trường hợp co thất đường mật như: sỏi túi mật, viêm túi mật, viêm đường

mật.

- Cơn đau quặn thận và các trường hợp co thắt đường niệu — sinh dục như: sỏi thận, sỏi niệu quản,

viêm bể thận, viêm bàng quang.
- Các co thắt tử cung: thống kinh, doạ sẩy thai, cơn co cứng tửcung.

LIEULUQNG VA CACHDUNG:
- Người lớn: | - 2 viên, uống 3 lần/ngày.

- Trẻ em trên 6 tuổi: I viên, uống 2 - 3 lân/ngày.
- Tré em | - 6 tuổi: 1⁄2 - I viên, uống 2 - 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈĐỊNH:
- Mẫn cảm với thành phần thuốc.

- Suy gan nặng, suy thận nặng hay suy tim nặng.

THẬN TRỌNG:
Phụ nữcó thai hoặcchocon bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thuốc làm giảm tác dụng của Levodopa.

TRƯỜNGHỢPCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ:
Phụ nữcó thai hoặc cho con bú chỉ nên dùng thuốc này khi thật cần thiết.

TRUONGHOP LALXE VA VANHANH MAY MOC:
Người lái xe hay vận hành máy móc cần lưu ý khi sử dụng thuốc vì thuốc có thể gây chóng mặt, dau

| đầu.

TÁCDỤNGKHÔNG MONG MUỐN:
Hiếm gặp buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau đầu, đánh trống ngực.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.

QUÁ LIỄU VÀ CÁCHXỬTrí:
Chưa có báo cáo về tình trạng quá liều. Nếu xảy ra, dùng những biện pháp cơ bản để loại phần thuốc

chưa được hấp thu, kết hợp điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

HẠNDÙNG: 36 tháng kể từngày sản xuất.

BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỖI Ý KIẾN BÁC SĨ.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

 
 

ON CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
ONBPC_ Số 6A3 Quấc lộ 60, Phường Phú Tân,Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre- Việt Nam  
 

  
     
if Sa
One  ghTế. NguyễnVàVăn Nên

https://nhathuocngocanh.com/



easy DANG KY
VỈ THUỐ

C DROT IC

 

(
orAc0Ls4

anny

ee

sok
“teu CÌ 31 xo65

ES

Seversre

cùnG
Ty!

JENpoantt
MEYER

pr

  brvvÈ

|
|

D
pROT

AGOL
%2

id

re
400

\apK:
Tiêu cuuẩ

xocS
bà

so:
“rêu ở án: (CƠ

ae

SENFRB
EC

=T

a
T
H

con

T 2

ONG GIA
M DOC

 

0S. Nzuyễ
. Ng

uy
ên Vă

n Né

a

 

https://nhathuocngocanh.com/



| | |
4
0
m
g

Dr
ot

av
er

in
hy

dr
oc

lo
ri

d
D
R
O
T
A
C
O
L
I
C

MAU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC DROTACOLIC

L Œ Thuốc bán theo đơn

DROTACOLIC
Drotaverin hydroclorid 40 mg  

  

   

Hộp3víx10

b
MEYER-BDC

Số lò SX:
SĐK:

Viên nén  
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 6A3 Quốc lộ 60. Iuường Phú Tân,Thành phố Đến Tre, Tĩnh Bến Tre - Việt Nam

THANH PHAN:
Drotaverin hydroclorid. = 40 mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG:
Xem tờ hưởng dẫn bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tranh ánh sáng.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
 

} ® Prescription drug

DROTACOLIC
Drotaverine hydrochloride 40 mg

Box of 3 blisters x 10 tablets

b
MEYER-BPC

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
643 National road 60, Phu Tan ward, Beatre city, Beatre provinee « VN

COMPOSITION:
Drotaverine hydrochloride 40 mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
Please read the instruction.

STORAGE: In a cool, dry place, Protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

 

  

   

   

       

     

    

Hạn dùng:

Tiêu chuẩn: TCCS
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC DROTACOLIC

 

   
  

Chai 100 viên nén

)).900110911:10 en

DROTACOLIC
Drotaverin hydroclorid — 40mg   Ị

THÀNH PHẦN:
Drotavorinhydroclorid 40mg
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ

| CÁCH DŨNG:
| Xom tờhướngdẫnbôntrong hộp.

| BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 3'C, tránh
| ánh sáng.
|
|
1|
|

ĐỀXATẮM TAYTRẺ EM. :
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG.
SOK: Tiêu chuẩn: TCCS

| S61: Han dang:

Ee
4 CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPCPeeeaLUNCORNY MEYER BEC

TONG GIAM DOC
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP CHAI THUỐC DROTACOLIC

DROTACOLIC
Drotaverine bydroclorids 40 mg

COMPOSITION:

Drotaverine hydrochloride

DOSAGE:

| Please read the instruction.
STORAGE:
Inacool, dry place. Protect from light.

| KEEPOUTOF REACH OF CHILDREN.

A CONGTuLIEN ĐOANH MEYER-RPC

READ THE INSTRUCTION

CAREFULLY BEFORE USE.

40 mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,

 

DROTACOLIC
Drotaverin hydroclorid 40mg

Hộp 1 chai 100 viên nén

DROTACOLIC
Drotaverin hydroclorid 40mg

Hộp 1 chai 100 viên nén

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyén Vin Chand

Wi fea a fee

ca

DROTACOLIC
Drutavenn kydroclorid 40mg

THANH PHAN:
Drotaverin hydroclorid 40 mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU
LƯỢNG VÀCÁCH DÙNG:
Xem tở hưởng dẫn bên trong hộp.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không
quả 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỀXA TẮMTAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
SDK:

Hạn dùng:

Tiêu chuẩn: TCCS

DSNguyễn Văn Nêa

 

 

: ®) Prescription drug

 

  

DROTACOLIC
Drotaverine hydrochloride — 40mg

Box of 1 bottle 100 tablets

| A ieswanoeeVENTURE COMPANY
Beate ea, thot peneNN
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